[image: image1.png]




	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần

· Tên học phần: Vaccine và Ứng dụng Vaccine (Vaccine and vaccine Application)
· Mã học phần:

· Số tín chỉ: 3 (3/0/6)



· Bậc đào tạo: Đại học
· Loại học phần (bắt buộc/tự chọn): Bắt buộc


· Học phần tiên quyết/ Học phần trước: Tế bào học, Genemic, Sinh học về Protein, Công nghệ di truyền cơ bản, Công nghệ di truyền nâng cao, sinh tin học.
· Đơn vị phụ trách: Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ
· Số giờ tín chỉ: 

45, trong đó:

· Lý thuyết: 

45 (1 tín chỉ LT = 15 tiết)
2. Thông tin về giảng viên

Giảng viên 1:

· Họ và tên: 



· Chức danh, học vị: 


3. Tóm tắt nội dung học phần

Vaccine và ứng dụng vaccine đề cập đến lịch sử ra đời của vaccine và nền tảng khoa học của ngành nghiên cứu vaccine. Về nguyên lý hoạt động, môn học cung cấp cho người học sự hiểu biết về cơ chế đáp ứng miễn dịch của cơ thể, là mục đích cuối cùng của việc tiêm phòng. 

· Về bản chất của vaccine, môn học đề cập đến những đặc tính cơ bản, thành phần chủ yếu của vaccine hiện có trên thế giới. 

· Về thực tiễn sản xuất, người học sẽ được hướng dẫn tổng quát về nguyên tắc thiết kế, quy trình sản xuất và đưa vào sử dụng thực tiễn của một vaccine. 

· Về mặt ứng dụng, môn học thảo luận các hướng nghiên cứu và ứng dụng vaccine trong phòng trị bệnh trên người và vật nuôi. 

Ngoài ra, các mặt hạn chế, các thách thức và hướng đi mới trong ngành vaccine học cũng được trình bày trong môn học này..
4. Mục tiêu của học phần 

Học phần có những mục tiêu:
- Trang bị cho người học kiến thức về sự đáp ứng miễn dịch của cơ thể đối với vaccine. Hiểu rõ tầm quan trọng của vaccine trong phòng trị bệnh trên người và vật nuôi

- Tư duy lý luận trong lựa chọn loại vaccine phù hợp về mặt lý thuyết khi cần chống dịch; trong phân loại và hướng dẫn cách sử dụng cơ bản của một số loại vaccine.

- Vận dụng giải quyết các vấn đề trong chuyên môn có liên quan đến vaccine cũng như những mặt hạn chế khi sử dụng vaccine; các hướng nghiên cứu và ứng dụng quan trọng của vaccine.

5. Chuẩn đầu ra của học phần: 
	Mã CĐR
	Nội dung chuẩn đầu ra

(Bắt đầu bằng động từ theo thang Bloom)

	Kiến thức

	CLO1
	Lịch sử ra đời, nền tảng khoa học của nghiên cứu Vaccine

	CLO2
	Giải thích sự đáp ứng miễn dịch của cơ thể đối với vaccine, tầm quan trọng của vaccine trong phòng trị bệnh trên người và vật nuôi.

	CLO3
	Mô tả các đặc điểm thiết yếu của một vaccine tốt; lý luận và lựa chọn loại vaccine phù hợp về mặt lý thuyết khi cần chống dịch.

	CLO4
	Phân loại và hướng dẫn cách sử dụng cơ bản của một số loại vaccine.

	Kỹ năng

	CLO5
	Vận dụng kiến thức được học để giải quyết các vấn đề trong chuyên môn có liên quan đến vaccine.

	CLO6
	Trình bày và so sánh những loại chất bổ trợ thông dụng và tiên tiến nhất.

	CLO7
	Mô tả vai trò cũng như những mặt hạn chế khi sử dụng vaccine; trình bày các hướng nghiên cứu và ứng dụng quan trọng của vaccine.

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	CLO8
	Có ý thức trách nhiệm, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu trách nhiệm cá nhân và chịu trách nhiệm với nhóm. 


Ma trận liên kết giữa Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và Chuẩn đầu ra học phần
	Chuẩn đầu ra
	PLO1
	PLO2
	PLO3
	PLO4
	PLO5
	PLO6
	PLO7
	PLO8
	PLO9
	PLO10

	CLO1
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	

	CLO2
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	

	CLO3
	
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	

	CLO4
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	

	CLO5
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	

	CLO6
	
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	

	CLO7
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	

	CLO8
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X


Ghi chú: PLOs (ProgrammeLearningOutcomes): Chuẩn đầu ra cấp CTĐT

          CLOs(Course LearningOutcomes): Chuẩn đầu ra học phần

6. Nội dung chi tiết của học phần

6.1. Lý thuyết
	Chương
	Nội dung
	Đáp ứng CLOs

	Chương 1.
	Đại cương về vaccine học
	

	1.1.
	Những nghiên cứu tiên khởi về sự tạo miễn dịch
	CLO1

	1.2.
	Nền tảng miễn dịch học của sự tạo miễn dịch
	CLO 2, 3, 5

	1.3
	Sinh bệnh học của bệnh truyền nhiễm
	

	1.4
	Nuôi cấy vi rút
	

	Chương 2.
	Đặc điểm, thành phần và phân loại vaccine
	

	2.1.
	Các đặc tính của vaccine
	CLO 1, 2

	2.2
	Thành phần kháng nguyên
	CLO 2,3,6

	        2.3
	Chất mang và chất bổ trợ
	

	2.4
	Phân loại vaccine theo tính chất và cấu trúc kháng nguyên
	CLO 2, 3, 4, 5, 7

	2.5
	Phân loại vaccine theo mục đích sử dụng  
	

	Chương 3
	Thiết kế và sản xuất vaccine
	

	3.1
	Các tiêu chuẩn lựa chọn dòng kháng nguyên cho sản xuất vaccine
	CLO 2, 3, 5, 6, 7

	3.2
	Thiết lập hệ thống phân tích đáp ứng miễn dịch in vitro
	

	3.3
	Tiêu chuẩn và phương pháp kiểm tra hiệu lực và độ an toàn của vaccine in vitro, in vivo
	

	3.4
	Yêu cầu và an toàn sinh học trong sản xuất vaccine
	

	Chương 4
	Ứng dụng vaccine 
	

	4.1
	Vai trò và sự cần thiết của vaccine  
	CLO 2, 3 

	4.2
	Các hướng ứng dụng của vaccine trong phòng trị bệnh trên người và vật nuôi  
	CLO 2, 3, 4, 7

	4.3
	Căn bản kỹ thuật trong việc chủng ngừa  
	

	4.4
	Giới thiệu một số vaccine và cách sử dụng trên người và vật nuôi (gia súc, gia cầm và thủy sản)  
	

	Chương 5
	Vaccine - những vấn đề liên quan
	

	5.1
	Những khó khăn còn tồn tại của vaccine học hiện đại
	CLO 1, 2, 3, 5, 7, 8

	5.2
	Những hướng nghiên cứu đương đại của vaccine học  
	

	5.3
	Những mặt hạn chế khi sử dụng vaccine  
	


6.2. Thực hành

	
	Nội dung
	Đáp ứng CLOs

	6.2.1.
	Bài tập cá nhân
	CLO 2, 3, 6, 8

	
	Người học làm cái bài tập về tổng hợp, phân tích, so sánh các yếu tố ảnh hưởng liên quan đến các loại vaccine đã được học.
	

	6.2.2.
	Bài tập nhóm
	CLO 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

	
	· Người học cùng tham gia chuẩn bị bài thuyết trình về thiết kế và quy trình sản xuất loại vaccine đã lựa chọn; phân tích rõ các yếu tố liên quan và cập nhật những nghiên cứu mới của loại vaccine đó trong giai đoạn hiện tại.
· Các nhóm thuyết trình trước lớp và thảo luận. 
	


7.  Phân bổ thời gian theo tiết và điều kiện thực hiện:

	Chương
	Tên chương
	Số tiết tín chỉ
	Ghi chú

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thực hành
	Tự học
	Tổng
	

	1
	Đại cương về vaccine học
	5
	
	
	5
	10
	

	2
	Đặc điểm, thành phần và phân loại vaccine
	10
	
	
	10
	20
	

	3
	Thiết kế và sản xuất vaccine
	10
	
	
	10
	20
	

	4
	Ứng dụng vaccine 
	10
	
	
	10
	20
	

	5
	Vaccine - những vấn đề liên quan
	5
	
	
	5
	10
	

	6
	Ôn tập 
	5
	
	
	5
	10
	

	Tổng
	45
	
	
	45
	90
	


CÁC CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN

1. Giải thích sự đáp ứng miễn dịch của cơ thể đối với vaccine.
2. Các loại vaccine thường dùng.
3. Các vấn đề/ sự cố thường gặp trong nghiên cứu/sản xuất vaccine.
4. Cơ sở lựa chọn và lựa chọn loại vaccine phù hợp.
5. Mô tả vai trò cũng như những mặt hạn chế khi sử dụng vaccine.
6. Trình bày các hướng nghiên cứu và ứng dụng quan trọng của vaccine.
8. Phương pháp giảng dạy:

Giảng viên giảng dạy với sự kết hợp của một số phương pháp sau:

· Thuyết trình 

· Đọc và tóm lược nội dung tài liệu

· Giao bài đọc về nhà

· Hướng dẫn tự học

· Thảo luận nhóm

Ma trận liên kết giữa Chuẩn đầu ra với phương pháp giảng dạy

	Phương pháp giảng dạy
	CLO1
	CLO2
	CLO3
	CLO4
	CLO5
	CLO6
	CLO7
	CLO8

	Thuyết trình 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Đọc và tóm lược nội dung tài liệu
	X
	X
	X
	
	
	X
	X
	X

	Giao bài đọc về nhà
	X
	X
	
	X
	X
	
	X
	X

	Hướng dẫn tự học
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	X

	Thảo luận nhóm
	X
	
	
	X
	X
	X
	X
	X


9. Phương pháp học tập
Sinh viên học tập với sự kết hợp của một số phương pháp sau:

· Thuyết trình 

· Làm việc nhóm
· Tự học, tự nghiên cứu
· Tìm kiếm thông tin/tài liệu
    Ma trận liên kết giữa Chuẩn đầu ra với phương pháp học tập

	Phương pháp học tập
	CLO1
	CLO2
	CLO3
	CLO4
	CLO5
	CLO6
	CLO7
	CLO8

	Thuyết trình 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Làm việc nhóm
	X
	
	
	X
	X
	X
	X
	X

	Tự học, tự nghiên cứu
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	X

	Tìm kiếm thông tin/tài liệu
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


10. Nhiệm vụ của sinh viên

· Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.

· Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp và giờ thuyết trình.

· Đọc tài liệu tham khảo bắt buộc và bổ trợ do giảng viên giới thiệu.

· Hoàn thành đầy đủ các bài tập cá nhân, bài tập nhóm.

· Tham gia kỳ thi kết thúc học phần.


11. Thang điểm đánh giá: Điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 1 chữ số thập phân.
12. Phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở hai điểm thành phần như sau:

· Điểm đánh giá quá trình: trọng số 40% bao gồm:

a. Điểm chuyên cần: tham gia đầy đủ buổi học, trọng số 5%.

b. Điểm kiểm tra thường xuyên: bài tập/tiểu luận và thuyết trình, trọng số 25%.

· Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 60%

Hình thức thi: trắc nghiệm/tự luận

Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và phương pháp kiểm tra, đánh giá

	Hình thức đánh giá
	CLO1
	CLO2
	CLO3
	CLO4
	CLO5
	CLO6
	CLO7
	CLO8

	Bài tập/Tiểu luận
	X
	X
	X
	
	
	X
	X
	X

	Thuyết trình
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Trắc nghiệm
	X
	X
	X
	
	
	X
	X
	X

	Dự lớp
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X


13. Tài liệu phục vụ cho học phần (các tài liệu xuất bản từ năm 2017 trở lại đây và cung cấp được cho Trung tâm Học liệu nơi đặt tài liệu)
13.1. Tài liệu chính
	1. Midllyng P.J., 2005. Progress in fish vaccinology. Developments in Biologicals Volume 121. Karger Press, Switzerland. ISBN 3-8055-7936-5.

	2. Judith A.O., Jenni P., Sharon A. Stranford, Patricia P. Jones. 2013. Kuby Immunology. 7th Edition. ISBN- 13 978-14292-1919-8. W.H. Freeman, New York.


13.2. Tài liệu tham khảo
	1
	Powell M. F., Newman M.J., 1995. Vaccine design. Pharmaceutical biotechnology volume 6. Plenum Press, New York, USA. ISBN 0-306-44867-X.  

	2
	Margaret A.L., Hilleman M.R. and R. Kurth. 1995. DNA vaccine – A new era in vaccinology. New York Academy of Sciences, New York, USA. ISBN 0-89766-998-3.

	3
	Midllyng P.J., 2005. Progress in fish vaccinology. Developments in Biologicals Volume 121. Karger Press, Switzerland. ISBN 3-8055-7936-5.

	4
	Judith A.O., Jenni P., Sharon A. Stranford, Patricia P. Jones. 2013. Kuby Immunology. 7th Edition. ISBN- 13 978-14292-1919-8. W.H. Freeman, New York.


TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2023
	Duyệt


	Trưởng Bộ môn
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Giảng viên biên soạn

(Ký và ghi rõ họ tên)





